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KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2024 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 23/01/2024 của Trung tâm Dịch 

vụ nông nghiệp huyện Đại Từ về tiêm phòng vụ xuân năm 2024.  

UBND Xã Tân Linh xây dựng Kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ 

Xuân năm 2024 trên địa bàn xã, cụ thể như sau: 
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tăng cường khả năng miễn dịch cho đàn gia súc, gia cầm; kịp thời ngăn 

chặn không để dịch bệnh xảy ra gây thiệt hại cho sản xuất, sức khoẻ con người 

và tài sản của nhân dân.  

2. Yêu cầu 

- Tổ chức tiêm phòng các loại vắc xin theo quy định nhà nước; tiêm phòng 

đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, đúng loại vắc xin, đúng liều lượng; phấn đấu 

hoàn thành chỉ tiêu Kế hoạch huyện giao.  

- Kiểm tra, đôn đốc, giám sát thực hiện tốt công tác tiêm phòng.  

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật trong lĩnh vực 

thú y; tác hại của dịch bệnh, tác dụng của công tác tiêm phòng và kế hoạch tiêm 

phòng gia súc, gia cầm vụ xuân năm 2024 cho mọi người dân biết thực hiện. 

- Sau khi tiêm phòng định kỳ, tổ chức tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc, 

gia cầm mới lớn, mới nhập về chưa được tiêm phòng để tạo miễn dịch đồng loạt, 

khép kín, nâng cao khả năng phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. 

 

II. CÁC CHỈ TIÊU TIÊM PHÒNG VỤ XUÂN NĂM 2024 

 

1. Tiêm phòng vắc xin Dại chó: 1.000 liều 

2. Tiêm phòng vắc xin tụ huyết trùng trâu bò: 50 liều 

3. Tiêm phòng vắc xin Dịch tả lợn: 500 liều 

4. Tiêm phòng vắc xin Tụ dấu lợn: 400 liều 

5 Tiêm phòng vắc xin LMLM trâu bò: 50 liều 

6. Tiêm phòng vắc xin LMLM lợn:     150 liều 

7. Cúm Gia cầm:   5.000 liều 

8. Viêm da nổi cục:        50 liều 
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III. NỘI DUNG  

1. Công tác chuẩn bị 

- Từ ngày 10/2-15/2/2024 các xóm: Triển khai, phổ biến kế hoạch tiêm phòng 

và các quy định của nhà nước trong công tác phòng chống dịch bệnh cho động vật 

tới người chăn nuôi. Thống kê số lượng gia súc, gia cầm trong diện tiêm và lập danh 

sách đăng ký vắc xin gửi về BCĐ xã ( đ/c Tuyến hạn cuối vào 16h00’ ngày 

15/2/2024, xóm nào đăng ký muộn sẽ không có vacxin để tiêm xóm đó tự chịu trách 

nhiệm).  

- Do vắc xin là chế phẩm sinh học có thời hạn sử dụng và bảo quản nghiêm 

ngặt nên các xóm phải có số liệu chính xác, vắc xin đăng ký phải có kế hoạch sử 

dụng hết.  

2. Đối tượng, phạm vi tiêm phòng 

2.1. Tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng 

- Đối tượng tiêm phòng: Đàn lợn, Ưu tiên tiêm phòng cho đàn lợn nái, lợn 

đực giống. 

- Phạm vi tiêm phòng: Tiêm 100% đàn lợn trong diện tiêm Trong đó ngân sách 

nhà nước hỗ trợ cho các cơ sở chăn nuôi nông hộ có quy mô dưới 10 đơn vị vật nuôi; các 

hộ  còn lại tự lo kinh phí đảm bảo công tác tiêm phòng. ( 1 đơn vị = 500kg). 

2.2. Tiêm phòng vắc xin Dịch tả, Tụ dấu 

- Đối tượng tiêm phòng: Đàn lợn. 

- Phạm vi tiêm phòng: Tiêm 100% đàn lợn trong diện tiêm. Trong đó ngân sách nhà 

nước hỗ trợ cho các cơ sở chăn nuôi nông hộ có quy mô dưới 10 đơn vị vật nuôi; các hộ  

còn lại tự lo kinh phí đảm bảo công tác tiêm phòng. ( 1 đơn vị = 500kg). 

2.3. Tiêm phòng vắc xin Tai xanh 

- Đối tượng: Đàn lợn, Ưu tiên tiêm phòng cho đàn lợn nái, lợn đực giống. 

- Phạm vi tiêm phòng: Tiêm 100% đàn lợn trong diện tiêm. Trong đó ngân sách nhà 

nước hỗ trợ cho các cơ sở chăn nuôi nông hộ có quy mô dưới 10 đơn vị vật nuôi; các hộ  

còn lại tự lo kinh phí đảm bảo công tác tiêm phòng. ( 1 đơn vị = 500kg). 

2.4. Tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm 

- Đối tượng tiêm: Đàn gà. 

- Phạm vi tiêm phòng: Tiêm 100% đàn gà trong diện tiêm. Trong đó ngân sách nhà 

nước hỗ trợ cho các cơ sở chăn nuôi nông hộ có quy mô dưới 10 đơn vị vật nuôi; các hộ  

còn lại tự lo kinh phí đảm bảo công tác tiêm phòng. ( 1 đơn vị = 500kg). 

2.5. Tiêm phòng vắc xin vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò; Lở mồm long 

móng trâu bò; Viêm da nổi cục ở trâu, bò; Dại chó và các loại vắc xin khác theo 

quy định tại Phụ lục 07 Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT về quy định phòng chống dịch bệnh động vật trên 

cạn: yêu cầu các xóm tuyên truyền các cơ sở, hộ chăn nuôi chủ động mua vắc xin 

tiêm phòng cho đàn vật nuôi theo quy định. 

* Lưu ý:  
- Tất cả các loại vắc xin phải được bảo quản ở nhiệt độ từ 2-80C, tránh ánh 

sáng mặt trời chiếu trực tiếp, không được làm đông lạnh vắc xin, vắc xin chỉ sử 

dụng trong thời hạn của nhà sản xuất ghi trên nhãn. 

- Động vật cảm nhiễm khi vận chuyển ra ngoài tỉnh phải tiêm phòng vắc xin 

Lở mồm long móng và dịch tả lợn cổ điển, Cúm gia cầm.  
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- Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho đàn gia súc, gia cầm yêu cầu người tham 

gia tiêm phòng là các thú y có trình độ  từ sơ cấp trở lên, theo dõi sức khỏe cho đàn 

gia súc, gia cầm trước và sau khi tiêm phòng. 

3. Lịch trình tiêm phòng gia súc vụ xuân năm 2024 

- Ngày 10/03/2024: Dự kiến xã cấp vắc xin tiêm phòng gia súc vụ xuân năm 

2024 cho các xóm. 

- Ngày 11/03/2024:  Đúng 7 giờ 30 phút thực hiện tiêm phòng. Đúng 16h hằng 

ngày thú y báo cáo tiến độ tiêm phòng về UBND xã. Thời gian tiêm phòng không kéo 

dài quá ngày 5 tháng 4 năm 2024.  

- Thanh quyết toán: Các xóm tổng hợp kết quả tiêm phòng và hoàn chỉnh chứng 

từ quyết toán vắc xin, hóa chất, vật tư nộp về UBND xã sau khi tiêm xong thời gian 

muộn nhất 30/4/2024. Số liệu quyết toán phải chính xác, đúng chữ ký của chủ hộ, hồ 

sơ quyết toán đúng theo biểu mẫu quy định, không được tẩy xoá.  

4. Hình thức tổ chức tiêm 

Tiến hành tiêm từng xóm trên địa bàn. 

IV. CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH VÀ ĐỊNH MỨC THU CHI 

1. Cơ chế chính sách 

- Hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh, tiêm phòng vắc xin cho đàn gia 

súc, gia cầm, chẩn đoán xét nghiệm,.. Thực hiện theo các chính sách, quy định của 

UBND tỉnh, huyện. 

- Hỗ trợ tiêu hủy gia súc, gia cầm mắc bệnh: Thực hiện theo cơ chế chính 

sách hiện hành của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí mua vắc xin cho đàn lợn, gà: Lở 

mồm long móng; Dịch tả; Tụ dấu; Cúm gia cầm cho các cơ sở chăn nuôi nông hộ 

có quy mô dưới 10 đơn vị vật nuôi.  

- Đối với các loại vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò, Lở mồm long móng, Viên 

da nổi cục ở trâu, bò; Dại chó triển khai thực hiện hỗ trợ vắc xin tiêm phòng khi có 

nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh. 

2. Định mức thu chi  

Thực hiện theo Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài 

Chính về việc quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho 

động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật;  

Quyết định 73/QĐ-CNTY ngày 10/02/2017 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh 

Thái Nguyên về việc quy định chi tiết giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc khử trùng 

cho động vật, chẩn đoán thú y trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, cụ thể như sau: Tiêm 

phòng đối với trâu, bò mũi đầu: 5.000 đồng/lần/con, từ mũi thứ 2: 2.000 

đồng/lần/con; tiêm phòng đối với lợn, dê mũi đầu: 3.000 đồng/lần/con, từ mũi thứ 

2: 2.000 đồng/lần/con  và tiêm phòng gia cầm: 350 đồng/lần/con. 
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Để tránh tình trạng tiêm phòng kéo dài thời gian làm ảnh hưởng đến chất lượng 

vắc xin và khả năng miễn dịch của đàn gia súc, gia cầm. UBND xã yêu cầu các ban 

ngành đoàn thể liên quan, các thành viên BCĐ, các xóm triển khai tiêm phòng dứt 

điểm theo đúng thời gian quy định. Xóm nào không triển khai hoặc triển khai mang 

tính hình thức trong công tác tiêm phòng để dịch xảy ra cơ sở xóm đó phải chịu 

trách nhiệm trước UBND xã.  
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- Các xóm tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện tiêm 

phòng cho đàn gia súc, vật nuôi. Lập và gửi danh sách đăng ký tiêm phòng về 

UBND xã trước 16h ngày 15/2/2024. 

- Hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện kê khai chăn nuôi theo Thông tư 

23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc 

hướng dẫn một số điều của Luật chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi. 

- Chủ động chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, dụng cụ phục vụ công tác tiêm 

phòng, công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn 

quản lý. 

- Kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp không tiêm phòng theo đúng quy 

định tại điểm a khoản 2 điều 7 Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017; Nghị 

định 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ.  

- Quyết toán và chịu trách nhiệm về số liệu quyết toán vật tư, dụng cụ, hoá 

chất, vắc xin. 

Trên đây là  kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ xuân năm 2024. UBND 

xã yêu cầu các thành viên BCĐ, các xóm nghiêm túc triển khai thực hiện hoàn 

thành kế hoạch giao./. 

 
Nơi nhận: 

- Đảng ủy - HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Các thành viên BCĐ; 

- Các xóm; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Tuấn 
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